
  
 

BÁO BÀI - LỚP SI1HB – ISP07 
Class Assignment Report - Grade SI1HB 

(Tuần/week: 04 Từ ngày/From 06/07/2026 đến ngày/To 10/07/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Lê Thuỵ Uyên 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

06/07/2026 

1 SHCN   

2 Bơi 

Hướng dẫn động tác đạp chân cơ bản 
bám thành hồ hoặc dùng phao hỗ trợ.​
Luyện đạp chân đúng kỹ thuật, duỗi 
thẳng chân, cổ chân thả lỏng.​
Tập phối hợp nhịp thở với động tác đạp 
chân. 

Mang đầy đủ đồ dùng học 
bơi (đồ bơi, mũ bơi, kính bơi, 
khăn tắm) cho buổi học. 

3 Bơi 

Ôn tập kỹ thuật đạp chân cơ bản.​
Thực hành đạp chân có hỗ trợ bằng 
ván hoặc phao.​
Phối hợp thở và đạp chân di chuyển 
quãng ngắn. 

Mang đầy đủ đồ dùng học 
bơi (đồ bơi, mũ bơi, kính bơi, 
khăn tắm) cho buổi học. 

4  English Lesson 1: Welcome to Movie Worlds 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học​
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

5 English Lesson 1: Welcome to Movie Worlds 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học​
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

6 English Lesson 4:Daily Life in Different 
Communities 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học​
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

7 CLB tự chọn 1   

8 CLB tự chọn 1   

Thứ Ba 
Tuesday 

07/07/2026 

1 Reading Circle   

2 AI & Digital 
Innovation Bí mật của 24 khung hình HS thực hành trên tablet 

3 AI & Digital 
Innovation Bí mật của 24 khung hình HS thực hành trên tablet 

4  English (Expat) Lesson 2:Cultures Around the World 
Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học​
Chuẩn bị các dụng cụ học 



  
 

 

tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

5 English (Expat) Lesson 2:Cultures Around the World 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học​
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

6 Wellbeing 

Hòn đảo tính cách & Điểm rực rỡ 
(Inside Out & Soul) - Thấu hiểu bản 
thân: Khám phá những giá trị làm nên 
"Cái tôi" duy nhất. 

 

7 CLB tự chọn 2   

8 CLB tự chọn 2   

Thứ Tư 
Wednesday 
08/07/2026 

1 Reading Circle   

2 English (Expat) Lesson 3: Traditions and Celebrations 
on Screen 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học​
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

3 English (Expat) Lesson 3: Traditions and Celebrations 
on Screen 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học​
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

4  GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng​
cao đùi, gót chạm mông​
- TTTC: Bóng đá​
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo)​
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền​
Bóng (tiếp theo).​
- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng.​
Tổ chức trò chơi vận động.​
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

5 GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng​
cao đùi, gót chạm mông​
- TTTC: Bóng đá​
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo)​
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền​
Bóng (tiếp theo).​
- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng.​
Tổ chức trò chơi vận động.​
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 



  
 

 

6 Wellbeing 

Hòn đảo tính cách & Điểm rực rỡ 
(Inside Out & Soul) - Thấu hiểu bản 
thân: Khám phá những giá trị làm nên 
"Cái tôi" duy nhất. 

 

7 CLB tự chọn 1   

8 CLB tự chọn 1   

Thứ Năm 
Thursday 

09/07/2026 

1 Reading Circle   

2 English Lesson 4:Daily Life in Different 
Communities 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học​
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

3 English 

Lesson 5: Public Speaking – Greetings 
from My Movie World: Students 
introduce their movie world by talking 
about the people, greetings, 
traditions, and daily life there. 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học​
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

4  Viết sáng tạo Story Writing notebooks, crayons and 
pens 

5 Viết sáng tạo Story Writing notebooks, crayons and 
pens 

6 English 

Lesson 5: Public Speaking – Greetings 
from My Movie World: Students 
introduce their movie world by talking 
about the people, greetings, 
traditions, and daily life there. 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học​
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

7 CLB tự chọn 2   

8 CLB tự chọn 2   

Thứ Sáu 
Friday 

10/07/2026 

1 Reading Circle   

2 AI & Digital 
Innovation Góc máy & Ngôn ngữ Đạo diễn HS thực hành trên tablet 

3 AI & Digital 
Innovation Góc máy & Ngôn ngữ Đạo diễn HS thực hành trên tablet 

4  Giải quyết vấn đề 
Phản biện đa chiều (Brave) - Tư duy 
phản biện (Critical Thinking) trước các 
ý tưởng. 

Chọn 1-2 quyết định trong 
bảng quyết định​
Phác thảo kế hoạch ​
Gợi ý: Lập kế hoạch dựa 
trên 3 câu hỏi sau:​
What (Làm gì?): Việc cụ thể 
cần làm để thực hiện quyết 
định đó là gì?​
Who (Ai làm?): Ai trong 
nhóm sẽ phụ trách việc 
này?​



  
 

 

 

When (Khi nào xong?): Việc 
này cần hoàn thành vào lúc 
nào?​
 

5 Giải quyết vấn đề 
Phản biện đa chiều (Brave) - Tư duy 
phản biện (Critical Thinking) trước các 
ý tưởng. 

Chọn 1-2 quyết định trong 
bảng quyết định​
Phác thảo kế hoạch ​
Gợi ý: Lập kế hoạch dựa 
trên 3 câu hỏi sau:​
What (Làm gì?): Việc cụ thể 
cần làm để thực hiện quyết 
định đó là gì?​
Who (Ai làm?): Ai trong 
nhóm sẽ phụ trách việc 
này?​
When (Khi nào xong?): Việc 
này cần hoàn thành vào lúc 
nào?​
 

6 STEAM PBL / Dã 
ngoại   

7 STEAM PBL / Dã 
ngoại   

8 STEAM PBL / Dã 
ngoại   


